
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022
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1 21T4-CCK1 0714002299 1 35 Vật liệu học 7 15/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-CCK1 0714002299 2 35 Vật liệu học 7 15/01/2022 13H00 Vấn đáp

3 21T4-CTM1 0714002299 3 36 Vật liệu học 2 17/01/2022 13H00 Vấn đáp

4 21T4-CKC1 0714002299 4 40 Vật liệu học Chủ nhật 23/01/2022 07H30 Vấn đáp

1 21T4-CMT1 0714001106 1 53 Toán 1 Chủ nhật 16/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-CĐT1 0714001106 2 55 Toán 1 Chủ nhật 16/01/2022 07H30 Vấn đáp

3 21T4-CNÔ2 0714001106 3 55 Toán 1 Chủ nhật 16/01/2022 07H30 Vấn đáp

1 21T4-CKC1 0714001106 4 40 Toán 1 2 17/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-CNÔ1 0714001106 5 62 Toán 1 2 17/01/2022 07H30 Vấn đáp

3 21T4-NNA2 0714001106 6 41 Toán 1 2 17/01/2022 07H30 Vấn đáp

4 21T4-KTD1 0714001106 7 63 Toán 1 2 17/01/2022 13H00 Vấn đáp

5 21T4-QTM1 0714001106 8 68 Toán 1 2 17/01/2022 13H00 Vấn đáp

6 21T4-TKĐ2 0714001106 9 70 Toán 1 2 17/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-QTD2 0714001106 10 36 Toán 1 3 18/01/2022 07H30 Vấn đáp

2
21T4-CNM1;

21T4-KXD1
0714001106 11 52 Toán 1 3 18/01/2022 07H30 Vấn đáp

3 21T4-LTM1 0714001106 12 61 Toán 1 3 18/01/2022 13H00 Vấn đáp

4 21T4-QKS1 0714001106 13 75 Toán 1 3 18/01/2022 13H00 Vấn đáp

5 21T4-ĐCN1 0714001106 14 51 Toán 1 3 18/01/2022 13H00 Vấn đáp

6 21T4-ĐHĐ1 0714001106 15 60 Toán 1 3 18/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-QTD1 0714001106 16 44 Toán 1 4 19/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-LTM2 0714001106 17 60 Toán 1 4 19/01/2022 07H30 Vấn đáp
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3 21T4-QNH1 0714001106 18 31 Toán 1 4 19/01/2022 13H00 Vấn đáp

4 21T4-CNÔ3 0714001106 19 56 Toán 1 4 19/01/2022 13H00 Vấn đáp

5 21T4-ĐĐT1 0714001106 20 65 Toán 1 4 19/01/2022 13H00 Vấn đáp

6 21T4-CCK1 0714001106 21 71 Toán 1 4 19/01/2022 13H00 Vấn đáp

7
21T4-QDL1; 

21T4-QLH1
0714002398 51 Toán 1 4 19/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-ANM1 0714001106 22 38 Toán 1 5 20/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-LTM3 0714001106 23 61 Toán 1 5 20/01/2022 13H00 Vấn đáp

3 21T4-TCD1 0714001106 24 28 Toán 1 5 20/01/2022 13H00 Vấn đáp

4
21T4-NHQ1;

21T4-NTN1
0714001106 25 25 Toán 1 5 20/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-TMĐ1 0714001106 26 47 Toán 1 6 21/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-TKĐ1 0714001106 27 75 Toán 1 6 21/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-TKW1 0714001106 28 40 Toán 1 7 22/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-LGT1 0714001106 29 33 Toán 1 7 22/01/2022 07H30 Vấn đáp

3 21T4-NNA1 0714001106 30 49 Toán 1 7 22/01/2022 07H30 Vấn đáp

4 21T4-VSL1 0714001106 31 72 Toán 1 7 22/01/2022 13H00 Vấn đáp

5 21T4-THU1 0714001106 32 49 Toán 1 7 22/01/2022 13H00 Vấn đáp

6 21T4-KLB1 0714001106 33 71 Toán 1 7 22/01/2022 13H00 Vấn đáp

1 21T4-CTM1 0714001106 34 36 Toán 1 Chủ nhật 23/01/2022 07H30 Vấn đáp

2 21T4-CNÔ4 0714001106 35 42 Toán 1 Chủ nhật 23/01/2022 07H30 Vấn đáp
 

3 21T4-TĐH1 0714001106 36 27 Toán 1 Chủ nhật 23/01/2022 07H30 Vấn đáp

4 21T4-KML1 0714001106 37 69 Toán 1 Chủ nhật 23/01/2022 13H00 Vấn đáp
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